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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Bản án số: 46/2020/HS-PT 

Ngày:  22/5/2020 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tuấn 

+ Các Thẩm phán:   Bà Bùi Thị Nghĩa 

                        Bà Lâm Vương Mỹ Linh 
 

+ Thư ký phiên tòa: Ông Phùng Tấn Đạt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ông Phạm Bai - Kiểm 

sát viên. 

Ngày 22/5/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 04/2020/TLPT-HS ngày 

09/01/2020 đối với các bị cáo
 
Trần Quốc H và Nguyễn Quốc H1 do có kháng 

nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Quốc H1 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2019/HS-ST ngày 

05/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 

 - Bị cáo bị kháng nghị:
 

  

 Trần Quốc H, sinh năm 1992 tại Khánh Hòa. Nơi thường trú: Tổ dân phố 

P, thị trấn D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ 

học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông: Trần L, con bà: Nguyễn Thị Ngọc T. Tiền án, tiền sự: 

không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có 

mặt tại phiên tòa. 

      - Bị cáo bị kháng nghị và có kháng cáo:
 

 

        Nguyễn Quốc H1, sinh năm 1994 tại Khánh Hòa. Nơi thường trú: Tổ dân 

phố H, phường B, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ 

học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn D, con bà: Ngô Thị Thanh H; Có vợ và 01 con 

sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 

cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Nguyễn Văn D - 

sinh năm: 1968. Nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường B, thành phố C, tỉnh Khánh 

Hòa. Có mặt. 
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- Người làm chứng:  

1. Ông H2 - sinh năm: 1995. Nơi cư trú: Tổ dân phố 14, thị trấn D, huyện D, 

tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt. 

2. Ông Nguyễn Đăng B - sinh năm: 1951. Nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường 

B, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt. 
  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29/12/2018, Trần Quốc H và H2 uống cà phê 

tại huyện D. Tại đây, Trần Quốc H nhờ H2 tìm người bán ma túy để mua ma túy 

sử dụng. H2 gọi điện thoại cho Nguyễn Quốc H1 ở Cam Ranh thì Nguyễn Quốc 

H1 nói vào Cam Ranh dẫn đi mua ma túy. Nguyễn Quốc H1 và H2 đi xe buýt từ 

Diên Khánh vào Cam Ranh. 

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, Nguyễn Quốc H1 điều khiển xe mô 

tô biển số 79L2 – 8596 chở Trần Quốc H và H2 đến nhà Đặng Thế V ở tổ dân 

phố L, phường C, thành phố C để mua ma túy. Tại đây, H2 đứng ở ngoài còn 

Nguyễn Quốc H1 dẫn Trần Quốc H vào mua ma túy. V bán cho Trần Quốc H 01 

bịch ma túy đá với giá 4.500.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Quốc H1 điều khiển xe 

mô tô 79L2 – 8596 chở Trần Quốc H và H2 đến một căn nhà bỏ hoang tại tổ dân 

phố T, phường B, thành phố C để sử dụng ma túy. Trần Quốc H lấy 01 ít ma túy 

mua của V ra để cả 03 cùng sử dụng, số ma túy còn lại Trần Quốc H cất vào trong 

túi áo của mình. Khi cả 03 đã sử dụng xong ma túy thì bị Đồn biên phòng Cam 

Ranh kiểm tra, phát hiện bắt giữ.  

Tại bản kết luận giám định số 77/GĐTP/2019 ngày 04/01/2019 của phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh H2, kết luận: Tinh thể trong mẫu ký hiệu A 

gửi giám định là ma túy, có khối lượng 4,8158g (bốn phẩy tám một năm tám 

gam) là Methamphetamine. 

Tại Bản án hình sự sư thẩm số 55/2019/HS-ST ngày 05/11/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  áp dụng điểm c khoản 1 Điều 

249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt các 

bị cáo Trần Quốc H và Nguyễn Quốc H1 mỗi bị cáo 01 năm 06 tháng tù về tội “ 

Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án. Ngoài ra bản án còn quyết định về vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định. 

  Ngày 19/11/2019 bị cáo Nguyễn Quốc H1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ngày 04/12/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Quyết định 

kháng nghị số 01/QĐ-VKS-P7, kháng nghị hủy bản án hình sự sơ thẩm số 

55/2019/HS-ST ngày 05/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa để điều tra lại. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa rút một 

phần nội dung Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-VKS-P7 ngày 04/12/2019 với 

nội dung bị cáo Nguyễn Quốc H1 không đồng phạm với Trần Quốc H.  

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần nội dung kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hủy bản án sơ thẩm vì xét thấy trong vụ 

án này chưa tiến hành điều tra về các cuộc điện thoại gọi đi gọi đến giữa bị cáo 

Nguyễn Quốc H1 với số điện thoại của Đặng Thế V. Chưa cho bị cáo Nguyễn 

Quốc H1 nhận dạng V qua ảnh nên có dấu hiệu cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm đối 

với Đặng Thế V. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về thủ tục tố tụng: 

Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và kháng cáo của 

bị cáo Nguyễn Quốc H1 còn trong thời hạn luật định nên hợp lệ. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Trần Quốc H và 

Nguyễn Quốc H1 đã khai nhận hành vi mà các bị cáo thực hiện đúng như bản án 

sơ thẩm đã nêu. Lời khai của các bị cáo phù hợp với Biên bản phạm tội quả tang, 

kết luận giám định, lời khai của người làm chứng, vật chứng và các chứng cứ 

khác đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập. Như vậy, có đủ căn cứ để kết 

luận: Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh đã xét xử các bị cáo Trần Quốc H và 

Nguyễn Quốc H1 về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c, khoản 1 

Điều 249 của bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa:  

           Quyết định Kháng nghị số 01/QĐ-VKS-P7 ngày 04/12/2019 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

55/2019/HSST ngày 05/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa kháng nghị 03 nội dung: 

3.1. Nội dung thứ nhất: Bị cáo Nguyễn Quốc H1 không đồng phạm với bị 

cáo Trần Quốc H. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

rút một phần kháng nghị (Đối với nội dung kháng nghị thứ nhất) nên Hội đồng 

xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần đối với nội dung kháng nghị trên. 

3.2. Nội dung thứ hai: Có dấu hiệu cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm đối với 

Đặng Thế V (Minh Đ,) vì cấp sơ thẩm chưa tiến hành điều tra về các cuộc điện 

thoại gọi đi gọi đến giữa bị cáo Nguyễn Quốc H1 với số điện thoại của Đặng Thế 

V, chưa cho bị cáo Nguyễn Quốc H1 nhận dạng V qua ảnh nên Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa kháng nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại. 

Đối với đối tượng Đặng Thế V, hồ sơ vụ án thể hiện Cơ quan điều tra đã 

xác minh nhưng đối tượng không có mặt tại địa phương nên không tiến hành lấy 

lời khai và cho đối chất với các bị cáo được. Cơ quan điều tra Công an thành phố 



4 

 

Cam Ranh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý sau. Sau khi xét xử sơ thẩm 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh đã có công văn số 873/VKSCR-HS 

ngày 21/11/2019 yêu cầu Cơ quan điều tra Công an thành phố Cam Ranh tiếp tục 

điều tra làm rõ hành vi của Đặng Thế V. Do đó, chưa có căn cứ để cho rằng cấp 

sơ thẩm bỏ lọt tội phạm đối với Đặng Thế V. Việc điều tra, làm rõ hành vi để xử 

lý sau đối với Đặng Thế V không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, cũng 

như trách nhiệm hình sự của các bị cáo Nguyễn Quốc H1 và Trần Quốc H. Từ 

những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn cứ để 

chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kháng nghị 

hủy án sơ thẩm để điều tra lại. 

3.3. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2019/HSST ngày 05/11/2019 của 

Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh không ghi tiền án, tiền sự của các bị cáo. 

Các bị cáo không có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, bản án không ghi tiền án, tiền sự 

là thiếu sót, cần rút kinh nghiệm. 

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc H1: 
 

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính 

sách độc quyền của nhà nước về quản lý các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến 

tình hình trật tự, an toàn xã hội. Xét thấy, lời khai của bị cáo có trong hồ sơ và tại 

phiên tòa đều thể hiện khoảng 15 giờ 20 phút, ngày 29/12/2018, Nguyễn Quốc 

H1 điều khiển xe mô tô biển số 79L2 – 8596 chở Trần Quốc H và H2 đến nhà 

Đặng Thế V ở tổ dân phố Lợi Hải, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh để 

mua 01 bịch ma túy đá với giá 4.500.000 đồng để cả 03 cùng sử dụng. 

          Bản án Hình sự sơ thẩm số 55/2019/HS-ST ngày 05/11/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng điểm c khoản 1 Điều 

249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị 

cáo Nguyễn Quốc H1 mỗi bị cáo 01 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”, là có căn cứ. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quốc H1 

được Trần Quốc H và Hòa nhờ chở đi mua túy và cho sử dụng chung một lần, số 

tiền mua ma túy là của Trần Quốc H, số ma túy còn lại sau khi sử dụng cũng 

được Trần Quốc H cất giữ. Do đó, vai trò, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn 

Quốc H1 trong vụ án này hạn chế hơn so với bị cáo Trần Quốc H. Tuy nhiên, cấp 

sơ thẩm xét xử mức án bị cáo Nguyễn Quốc H1 bắng với mức án của bị cáo Trần 

Quốc H là chưa phù hợp. Do đó, cần xem xét giảm cho bị cáo Nguyễn Quốc H1 

một phần hình phạt. 

[5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Bị cáo không 

phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng Hình sự. 
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Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Quốc H1 và Trần Quốc H.       

          Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm một phần của Quyết định Kháng nghị số 

01/QĐ-VKS-P7 ngày 04/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

kháng nghị đối với nội dung bị cáo Nguyễn Quốc H1 không đồng phạm với bị 

cáo Trần Quốc H. 

          2. Không chấp nhận Quyết định Kháng nghị số 01/QĐ-VKS-P7 ngày 

04/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với nội dung kháng 

nghị hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2019/HSST ngày 05/11/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 

         3. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc H1 và sửa một phần bản 

án sơ thẩm. 
 

          Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc H1 01(một) năm tù về tội“Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

                                                                                                                                             Xử phạt bị cáo Trần Quốc H 01(một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội“Tàng 

trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam 

thi hành án. 

4. Các bị cáo Nguyễn Quốc H1 và Trần Quốc H không phải nộp tiền án phí 

hình sự phúc thẩm. 

 5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
 

  Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;      

- TAND TP. Cam Ranh; 

- VKSND TP. Cam Ranh;  

- Công an TP. Cam Ranh;               (đã ký) 

- Chi cục THADS TP. Cam Ranh;        

- Bị cáo;                                                                                   

- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòng. 

                                                                              Nguyễn Văn Tuấn 

 


